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BÁO CÁO 

Tiến độ thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21/10/2019 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 

2019-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Đề án phát triển sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030  

trên địa bàn xã Hà Thượng đến năm 2022 

 

  

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2025 

1. Trồng trọt: 

- Tổng diện tích lúa chất lượng cao, đặc sản, hữu cơ: 80 ha. 

- Tổng diện tích chè: 114 ha. 

- Tổng diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ: 50 ha. 

- Diện tích sản xuất cây ăn quả tập trung: 5 ha. 

2. Lâm nghiệp: 

- Tổng diện tích trồng gỗ nhỏ, cây phân tán: 50 ha. 

- Tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn: 10 ha. 

3. Chăn nuôi: 

- Sản phẩm động vật kinh doanh tại các chợ có dấu kiểm soát: 1 chợ. 

4. Thủy sản: 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản thâm canh: 4 ha. 

5. Sản phẩm OCOP: 

- Sản phẩm được chứng nhận OCOP: 2 sản phẩm. 

6. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa: 10 ha. 

7. Phát triển Hợp tác xã: 1 hợp tác xã. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:  

1.1. Kiện toàn văn bản: 

Thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 21/10/2019 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-

2025, định hướng đến năm 2030. Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 

30 tháng 7 năm 2020 của Đảng ủy xã Hà Thượng về việc lãnh đạo phát triển nông, lâm 

nghiệp - chăn nuôi thú y giai đoạn 2020 - 2025. 
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Sau khi Nghị quyết của Đảng ủy ban hành UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo sản 

xuất nông nghiệp xã, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã. Các thành viên 

trong Ban chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật 

xã được phân công nhiệm vụ cụ thể phụ trách trực tiếp các xóm. 

 Năm 2022 UBND xã đã kiện toàn lại Ban lâm nghiệp xã do có một số đồng chí 

luân chuyển công tác, đến nay trên địa bàn xã có 05 tổ bảo vệ rừng hoạt động thường 

xuyên, được phân bổ ở những xóm trọng yếu và là nơi có nhiều đất rừng phòng hộ như 

xóm Gốc Xộp, xóm Khuôn Lình và xóm Ao Bèo.   

1.2. Ban hành văn bản: 

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đảng ủy đề ra UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng lĩnh vực phụ trách; cán bộ phụ trách 

chuyên môn của xã đã tích cực tham mưu cho UBND xã thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước và các văn bản hướng 

dẫn của trung ương, của tỉnh, của huyện trong sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi thú y 

trên địa bàn xã.  

- Hàng năm UBND xã đã tập trung xây dựng các Phương án sản xuất nông 

nghiệp, phương án phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm; kế hoạch sản xuất nông 

nghiệp, kế hoạch công tác chăn nuôi thú y, kế hoạch chỉ đạo công tác tiêm phòng cho 

đàn gia súc, gia cầm, kế hoạch thực hiện các chương trình, các mô hình ứng dụng 

KHCN trong sản xuất nông nghiệp, kế hoạch phòng chống cháy rừng, kế hoạch phát 

triển rừng. Trong quá trình chỉ đạo triển khai thực hiện đã kịp thời ban hành các quyết 

định, thông báo, công văn, hướng dẫn, bài tuyên truyền gửi các xóm và thành viên Ban 

chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã, ngoài 

công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh cán bộ khuyến nông phụ trách xã còn tập 

huấn trực tiếp ngoài đồng ruộng cho các hộ dân.  

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn như Phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện triển khai các mô hình ứng dụng khoa 

học, kỹ thuật vào sản xuất như mô hỗ trợ xây dựng hệ thống tưới chè tiết kiệm, mô hình 

chè VietGAP... Chỉ đạo cán bộ chuyên môn hỗ trợ các xóm triển khai thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2022 so với KH năm 2025:  

2.1. Trồng trọt: 

- Tổng diện tích lúa chất lượng cao: 95,65 ha đạt 119,56 % so KH thực hiện NQ. 

- Tổng diện tích chè: 114,7 ha đạt 100,61% so KH thực hiện NQ. 

- Tổng diện tích sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ: 16,511 ha đạt 

33,02 % so KH thực hiện NQ. 

- Diện tích sản xuất cây ăn quả tập trung: xã không có diện tích sản xuất cây ăn 

quả tập trung nên chưa đạt kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 
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2.2. Lâm nghiệp: 

- Tổng diện tích gỗ nhỏ, cây phân tán keo: 42,1 ha/50 ha đạt 84,2% so với KH 

thực hiện NQ. 

- Tổng diện tích trồng rừng gỗ lớn: 5ha/10 ha đạt 50% so KH thực hiện NQ. 

2.3. Chăn nuôi: 

- Trên địa bàn xã không có cơ sở điểm giết mổ tập trung, chủ yếu là các hộ giết 

mổ nhỏ lẻ nên sản phẩm kinh doanh tại chợ chưa có dấu kiểm soát giết mổ nên chưa đạt 

KH thực hiện NQ. 

2.4. Thủy sản: 

- Các hộ chăn nuôi thủy sản chủ yếu là chăn nuôi nhỏ lẻ, hộ gia đình không có 

chăn nuôi theo hình thức thâm canh nên chưa đạt KH thực hiện NQ. 

2.5. Sản phẩm OCOP: 

- Sản phẩm được chứng nhận OCOP: UBND xã đang phối hợp HTX chè Suối Cát 

hoàn thiện hồ sơ tham gia thi 1 sản phẩm OCOP 3 sao. Đến thời điểm hiện tại UBND 

xã chưa có sản phẩm nào đạt sản phẩm được chứng nhận OCOP nên chưa đạt kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết. 

2.6. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa: Hiện tại trên địa 

bàn xã không có diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nên không đạt 

kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 

2.7. Phát triển Hợp tác xã: Trên địa bàn xã có 2 hợp tác xã (Hợp tác xã nông 

nghiệp Minh Sơn xóm Việt Thắng và Hợp tác xã chè Suối Cát xóm Đồng Bông) đạt 

200% so KH thực hiện NQ. 

3. Kết quả thực hiện các giải pháp:  

3.1. Lĩnh vực trồng trọt: 

3.1.1. Đối với sản xuất lương thực:  

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 

+ Năm 2020: 922,9 tấn. 

+ Năm 2021: 960,9 tấn. 

+ Năm 2022: 916,17 tấn. 

- Diện tích lúa chất lượng cao:  

+ Năm 2020: 82 ha chiếm 55,52% tổng diện tích giao cấy lúa cả năm;  

+ Năm 2021: 99,76 ha chiếm 68% tổng diện tích giao cấy lúa cả năm;  

+ Năm 2022: 105,19 ha chiếm 75,22% tổng diện tích giao cấy lúa cả năm.  

3.1.2. Đối với phát triển cây chè:  

- Năm 2020: 
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+ Tổng diện tích chè toàn xã: 114,7 ha. Trong đó diện tích chè kinh doanh: 83,65 ha, 

sản lượng chè búp tươi ước đạt: 991,25 tấn. 

+ Tổng diện tích chè trồng thay thế: 0,76 ha. 

+ Trên địa bàn xã có 1 THT sản xuất chè an toàn VieGAP xóm 7 Hà Thượng (diện 

tích 5,89 ha) và 1 HTX chè Suối Cát xóm Đồng Bông (diện tích 5 ha). 

- Năm 2021: 

+ Tổng diện tích chè toàn xã: 114,7 ha. Trong đó diện tích chè kinh doanh: 110,94 ha, 

sản lượng chè búp tươi ước đạt: 1.342,37 tấn. 

+ Tổng diện tích chè trồng thay thế: 2,06 ha. 

+ Trên địa bàn xã có 1 THT sản xuất chè an toàn VieGAP xóm 7 Hà Thượng (diện 

tích 5,89 ha) và 1 HTX chè Suối Cát xóm Đồng Bông (diện tích 5 ha). 

- Năm 2022: 

+ Tổng diện tích chè toàn xã: 114,7 ha. Trong đó diện tích chè kinh doanh: 111,88 ha, 

sản lượng chè búp tươi ước đạt: 1.376,12 tấn. 

+ Tổng diện tích chè trồng thay thế ước khoảng: 1,57 ha. 

+ Trên địa bàn xã có 2 THT sản xuất chè an toàn VieGAP xóm Bãi Bông (cấp lại) 

(diện tích 4,387 ha) và xóm Ao Bèo, Khuôn Lình (cấp mới) (diện tích 7,124 ha) và 1 

HTX chè Suối Cát xóm Đồng Bông (diện tích 5 ha). 

3.1.3. Đối với cây ăn quả:   

Diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn xã  chủ yếu các hộ dân trồng nhỏ lẻ, manh 

mún không tập trung nên chưa đạt kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 

3.1.4. Đối với cây rau, màu:  

Diện tích trồng cây rau, màu trên địa bàn xã chủ yếu các hộ dân trồng nhỏ lẻ, manh 

mún không tập trung. 

3.2. Chăn nuôi: 

-  Tổng đàn trâu, bò: 

+ Năm 2020: 70 con 

+ Năm 2021: 49 con 

+ Năm 2022: 51 con 

- Tổng đàn lợn: 

+ Năm 2020: 927 con 

+ Năm 2021: 857 con 

+ Năm 2022: 789 con. 

- Tổng đàn gia cầm : 

+ Năm 2020 : 65.719 con 

+ Năm 2021: 59.875 con 
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+ Năm 2022: 61.521 con 

3.3. Thuỷ sản: 

+ Năm 2020: 4,13 ha 

+ Năm 2021: 4,13 ha 

+ Năm 2022: 4,13 ha 

3.3. Lâm nghiệp: 

+ Năm 2020 diện tích gỗ nhỏ, cây phân tán 12 ha/50 ha đạt 24% so KH thực hiện 

NQ. 

+ Năm 2021 diên tích trồng gõ nhỏ, cây phân tán 9ha/50 ha đạt 18% so KH thực 

hiện NQ. 

+ Năm 2021 diện tích trồng rừng gỗ lớn: 5ha/10 ha đạt 50% so KH thực hiện NQ. 

+ Năm 2022 diện tích trồng gỗ nhỏ, cây phân tán 21,1ha/50 ha đạt 42,2% so KH thực 

hiện NQ. 

3.4. Sản phẩm OCOP:   

UBND xã đang phối hợp HTX chè Suối Cát xóm Đồng Bông hoàn thiện hồ sơ tham 

gia thi 1 sản phẩm OCOP 3 sao. Đến thời điểm hiện tại UBND xã chưa có sản phẩm nào 

đạt sản phẩm được chứng nhận OCOP nên chưa đạt kế hoạch thực hiện Nghị quyết. 

3.5. Phát triển kinh tế tập thể:  

Tập trung hỗ trợ và tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia thực hiện các mô hình, dự 

án, đặc biệt là các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới để tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, hợp tác xã có thêm nguồn lực đạt mục tiêu sản 

xuất, kinh doanh. 

Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất của các HTX trên địa bàn, củng cố và nâng cao hiệu 

quả của các HTX hiện có, thành lập mới các HTX; phấn đấu đến ăm 2030 có 3 HTX. 

3.6. Thực hiện dồn điền, đổi thửa; chuyển đổi cơ cấu cây trồng: 

Trên địa bàn xã không có. 

3.7. Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển 

du lịch sinh thái:. 

Trên địa bàn xã không có. 

3.8. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất, chế 

biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản:  Cán bộ khuyến nông phụ trách xã đã phối hợp ban 

chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã và các xóm đã tổ chức tập huấn được 20 lớp nội dung 

tập huấn quy trình gieo cấy, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây lúa, cây 

màu vụ xuân, vụ mùa; cây chè và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia 

cầm; sản xuất chè an toàn VietGAP; tổng số người tham dự 604 người. Ngoài ra cán bộ 

khuyến nông đã tham mưu UBND xã xây dựng nội dung các bài tuyên truyền về hướng 

dẫn kỹ thuật gieo cấy vụ xuân, vụ mùa; giá giống lúa; hướng dẫn chăm sóc các loại cây 
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trồng phát trên cụm loa truyền thanh của UBND xã; tập huấn trực tiếp ngoài đồng ruộng 

cho các hộ dân; phát từ rơi thời vụ gieo cấy gửi các xóm,.. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:  

1. Những kết quả đạt được: Nhìn chung sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi 

thú y nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025 mặc dù còn gặp một số những khó khăn do ảnh 

hưởng của thời tiết, giá cả vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi vẫn còn ở mức tương đối 

cao, song được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, Ban 

chỉ đạo sản xuất nông nghiệp xã, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã sự 

phối hợp giữa các ban ngành chuyên môn của huyện, ban ngành đoàn thể xã, các xóm; 

sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi thú y cơ bản duy trì ổn định và đạt tiêu qua các 

năm. Công tác chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã có đổi mới và 

chuyển biến, các mô hình đã được đánh giá, triển khai nhân rộng, góp phần nâng cao 

thu nhập và đời sống nhân dân.  

2. Hạn chế, tồn tại - nguyên nhân: 

a. Hạn chế: 

- Diện tích gieo cấy lúa vụ mùa giảm so kế hoạch; việc áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất của một số hộ gia đình chưa được quan tâm và triệt để. 

- Cây lâm nghiệp trong trồng rừng gỗ lớn chưa được nhân dân quan tầm vì nhân 

dân chưa quen thâm canh trồng rừng gỗ lớn. Việc thay đổi tập quán canh các còn chậm, 

hệ số quay vòng đất chưa phát huy được tối đa sử dụng. 

- Đàn trâu, bò và đàn lợn giảm so với kế hoạch đề ra. 

b. Nguyên nhân: 

- Do ảnh hưởng của dòng chảy Núi Pháo ở xóm Bãi Bông, xóm Việt Thắng, xóm 

Ao Bèo một số diện tích nhân dân không gieo cấy được. 

- Các hộ gia đình không còn lao động chính nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất còn nhiều hạn chế;  

- Gieo cấy vụ mùa hay gặp thiên tai và đầu tư cao nên đã làm giảm diện tích ảnh 

hưởng trực tiếp đến đến năng suất;  

- Việc cấp giao cây giống lâm nghiệp đã đăng ký cho nhân dân với hạt kiểm lâm 

không có, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thời vụ trồng và phát triển rừng gỗ lớn của địa 

phương so với kế hoạch được giao.   

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 dẫn đến giá cả thị trường bấp bênh gia 

thức ăn tăng cao, cơ giới hóa trong nông nghiệp dẫn đến tỏng đàn trâu, bò ngày càng 

giảm so với kế hoạch đề ra. 

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023: 

1. Về trồng trọt: 

- Giá trị thu nhập trên 01 ha đất trồng trọt phấn đấu đạt 100 triệu đồng. 
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- Sản lượng lương thực có hạt phấn đấu đạt 826,68 tấn. 

- Duy trì ổn định 114,7 ha diện tích chè hiện có, trong đó diện tích chè kinh doanh 

110,64 ha ha, sản lượng chè búp tươi phấn đấu đạt: 1.394,06 tấn. 

- Diện tích chè trồng thay thế phấn đấu đạt: 01 ha. 

- Duy trì tốt hoạt động của 2 THT sản xuất chè VietGAP và HTX chè Suối Cát. 

2. Về chăn nuôi – thủy sản. 

- Tổng đàn trâu, bò phấn đấu đạt: 75 con 

- Tổng đàn lợn phấn đấu đạt: 1.491 con. 

- Tổng đàn gia cầm duy trì ổn định: 61.873 con. 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì : 4,13 ha 

3. Về lâm nghiệp. 

- Phấn đấu trồng cây gỗ nhỏ, cây phân tán đạt: 12,5 ha. 

- Rừng gỗ lớn phấn đấu đạt: 3 ha. 

 Trên đây là báo cáo Tiến độ thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-

NQ/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp tỉnh 

Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Đề án phát triển 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn xã Hà Thượng đến năm 2022./. 

Nơi nhận:                        
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Đ/c Chủ tịch, PCT HĐND xã; 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Lưu: VT-UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng văn Sơn 
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